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 Ỉ   L   CAI 

 

  n  n s : 02/2023/DS-ST 

N    28-02-2023 

Về việc  “Tranh chấp đòi lại t i s n” 

C             I C       A  I    A  

        -       -           

 

 

NHÂN DANH  

   C C      A      I C       A  I    A  

 

 

  A                             -  Ỉ   L   CAI 

 

                                           

          -                  :    N u ễn Thị Ho n  Liên. 

                        

1. Bà Ho n  Thị  ích Phượn   

2. Ôn  Cư A Cớ. 

                :    Lý Thị Tươi - Thư ký Tòa  n nhân dân hu ện   o 

Thắn , tỉnh L o Cai. 

Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  Bả    ắ  ,  ỉ   L   Ca    a  

gia phiên tòa: Ông N u ễn H i  ằn   - Kiểm s t viên. 

N    28 tháng 02 năm 2023 tại tr  s  To   n nhân dân hu ện   o Thắn , 

tỉnh L o Cai   t    sơ th m c n  khai v   n dân sự th  lý s  38/2022/TLST-DS 

Ngy 08 th n  11 năm 2022 về việc “Tranh chấp đòi lại t i s n” theo  u  t định 

đưa v   n ra   t    s  02/2023/ ĐXXST-DS n    16 tháng 01 năm 2023 và 

 u  t định hoãn phiên tòa s  05/2023/ ĐST-DS Ngy 09/02/2023  i a c c 

đươn  sự: 

Nguy   đơ   Chị T n  Thị Thu H – Sinh năm : 1981 và anh Vũ Văn Ch - 

Sinh năm: 1973. 

Cùn  địa chỉ: Thôn T, xã G, hu ện   (nay là thôn T, xã T, th nh ph  L), tỉnh 

Lào Cai - Có mặt. 

Bị đơ   Anh Bùi Cao C - Sinh năm: 1990 và chị Vi Thú  H – Sinh năm: 

1993.     

Cùn  địa chỉ: Thôn G, xã X, hu ện  , tỉnh  L o Cai – Vắn  mặt lần thứ 2 

không có lý do.   

N ười có qu ền lợi, n hĩa v  liên quan:    Phạm Thị Thú  Ng - Sinh 

năm: 1960. 

Địa chỉ: Th n G, xã X, hu ện B, tỉnh L o Cai - Vắn  mặt lần thứ 2 có đơn 

 in   t    vắn  mặt. 

  I       Ụ  N: 

Theo đơn kh i kiện   i đ n Tòa án Ngy 28/10/2022 và các b n tự khai 

tron  qu  trình  i i qu  t v   n cũn  như tại phiên tòa, n u ên đơn trình bầ :  
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Do có quan hệ quen bi t, nên anh Ch v  chị H có cho anh C v  chị H vay 

s  tiền 460.000.000đồn , thời hạn va  l  15 Ngy từ Ng  02/8/2018 đ n Ngy 

17/8/2018, kh n  thỏa thuận lãi suất, anh C v  chị H có vi t v  ký nhận v o  iấ  

va  tiền. Sau đó chị H và anh C đã tr  cho anh Ch v  chị H s  tiền l  

103.000.000đồn , còn lại 357.000.000đồn . Chị H và anh Ch đã nhiều lần  êu 

cầu chị H và anh C tr  nợ nhưn  kh n  được, chị H và anh C c  tình tr n tr nh 

kh n  thực hiện n hĩa v  tr  nợ v  hiện tại vắn  mặt tại địa pH. Tron   iấ  va  

tiền có ký tên n ười b o lãnh l  b  Phạm Thị Thú  Ng, tuy nhiên anh Ch, chị H 

và bà Ng kh n  có thỏa thuận n o về việc b  Ng b o lãnh kho n tiền va  cho 

anh C v  chị H. Vì vậ  chị H và anh Ch đề n hị Tòa  n  i i qu  t buộc anh C và 

chị H ph i tr  s  tiền   c đã va  còn nợ lại l  357.000.000đồn , kh n   êu cầu 

tính lãi v  kh n   êu cầu  i i qu  t nội dun  n o liên quan đ n b  Phạm Thị 

Thúy Ng. 

Tại b n tự khai Ngy 21/11/2022, b  Phạm Thị Thú  Ng trình bầ :  

Việc anh Ch, chị H cho chị H, anh C va  tiền như th  n o thì bà không 

bi t, thời điểm va  tiền v  thỏa thuận va  tiền  i a hai bên thì b  kh n  được 

chứn  ki n. Ng  02/8/2018, b  được chị Vi Thú  H  ọi lên nh  anh Ch, chị H 

để nói chu ện (anh  ùi Cao C l  con trai v  chị Vi Thú  H là con dâu của bà 

Ng). Do tH con nên b  đã ký để c c con va  tiền l m ăn, tuy nhiên bà có nghe 

con dâu nói l  cho va  lấ  lãi, chị H l  n ười va  tiền, con trai b  l  anh  ùi Cao 

C chỉ ký v o  iấ  va . Ng  07/8/2018, chị H và anh Ch đ n nh  nhờ b  ký vào 

mặt sau của tờ  iấ  va  tiền   c nhận chị H đã tr  s  tiền 103.000.000đồn , 

kho n tiền đã tr  cho anh Ch, chị H kh n  ph i tiền của b .      c nhận kh n  

liên quan đ n việc va  tiền  i a n u ên đơn, bị đơn, kh n  có thỏa thuận n o về 

việc b o lãnh kho n tiền va  nêu trên. Hiện tại anh C v  chị H vắn  mặt tại địa 

pH, trườn  hợp anh C v  chị H liên hệ về  ia đình thì b  sẽ th n  tin nội dun  

v  việc. 

Do bị đơn vắn  mặt tại địa pH nên Tòa  n đã   c minh, niêm   t c c văn 

b n t  t n  và nhắn tin tìm ki m trên pH tiện th n  tin đại chún  theo qu  định. 

 u  trình  i i qu  t v   n, Tòa án ti n h nh phiên họp kiểm tra việc  iao nộp ti p 

cận c n  khai chứn  cứ nhưn  kh n  hòa  i i được v   n vì vắn  mặt bị đơn, 

n ười có qu ền lợi n hĩa v  liên quan. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện   o Thắn  ph t biểu ý ki n: Quá 

trình  i i qu  t v   n kể từ khi th  lý cho đ n phiên tòa: Th m ph n, Hội đồn  

  t    đều thực hiện đún  c c qu  định của ph p luật về thủ t c t  t n  dân sự, 

đ m b o thời hạn chu n bị   t    theo qu  định. N u ên đơn chấp h nh t t c c 

định của ph p luật của khi tham  ia t  t n ;  ị đơn, n ười có qu ền lợi, n hĩa v  

liên quan vắn  mặt tại địa pH, đã được Tòa  n niêm   t hợp lệ c c văn b n t  

t n  v  nhắn tin th ng báo tìm ki m trên pH tiện th n  tin đại chún  theo quy 

định. 

Theo các tài liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ, tại b n   c  iấ  va  tiền  hi 

Ng  02/8/2018 có ch  ký, ch  vi t của bên va  l  anh  ùi Cao C, chị Vi Thú  H. 

N u ên đơn   c định bị đơn đã tr  103.000.000đồn , còn nợ lại 

357.000.000đồn . X t thấ   êu cầu của n u ên đơn l  có căn cứ, anh C v  chị H 

l  vợ chồn  v  cùn  ký nhận kho n tiền va , vì vậ  cần buộc bị đơn  ph i có 
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n hĩa v  liên đới tr  cho n u ên đơn s  tiền   c đã va  theo qu  định. Do nguyên 

đơn kh n   êu cầu tính lãi nên kh n   em   t  i i qu  t. 

Mặc dù tron   iấ  va  tiền, phía cu i b  Phạm Thị Thú  Ng có ký v o m c 

n ười b o lãnh, phía sau có ký   c nhận nội dun  tr  s  tiền 103.000.000đồn  

nhưn  qu  trình  i i qu  t v   n, kh n  có t i liệu n o kh c chứn  minh việc bà 

Ng s  d n  kho n tiền va , kh n  có thỏa thuận b o lãnh kho n tiền va , vì vậ  

không có căn cứ   c định b  Ng l  n ười b o lãnh kho n tiền va  của c c đươn  

sự. 

 Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điểm b Kho n 2 Điều 227, 

Kho n 3 Điều 228 Bộ luật t  t n  dân sự; Điều 288, 357, 429, 468  ộ luật dân 

sự; N hị qu  t 326/2016/U TV H14 Ngy 30/12/2016 của Ủ  ban thườn  v  

 u c hội; 

Chấp nhận  êu cầu kh i kiện của n u ên đơn buộc anh C v  chị H ph i 

có n hĩa v  liên đới tr  cho anh Ch, chị H s  tiền   c còn nợ là 357.000.000 

đồn , c  thể: anh C v  chị H mỗi n ười ph i có n hĩa v  tr  s  tiền   c là 

178.500.000đồn .  

Về  n phí: Anh C v  chị H mỗi n ười ph i chịu 8.925.000 đồn  tiền  n 

phí dân sự sơ th m. Tuyên qu ền kh n  c o cho c c đươn  sự tron  v   n theo 

qu  định của ph p luật. 

  Ậ   Ị   C A   A   : 

          Sau khi n hiên cứu c c t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ v   n và th m tra 

tại phiên to , Hội đồn    t    nhận định: 

[1] Về thủ t c t  t n : N u ên đơn kh i kiện anh Vũ Văn Ch v  chị T n  

Thị Thu H đ m b o điều kiện theo qu  định.  ị đơn có hộ kh u tại  ã Xuân Giao, 

hu ện   o Thắn , tỉnh L o Cai. Vì vậ  đâ  l  tranh chấp thuộc th m qu ền  i i 

qu  t của Tòa  n nhân dân hu ện   o Thắn , tỉnh L o Cai theo qu  định tại Điều 

26, Điều 35, Điều 39  ộ luật t  t n  dân sự.  

[2] Về thời hiệu kh i kiện:  

N u ên đơn kh i kiện bị đơn theo  iấ  va  nợ  hi Ngy 02/8/2018 v  thời 

hạn ph i tr  nợ là Ngy 17/8/2018. Tháng 11/2022, n u ên đơn kh i kiện bị đơn. 

Theo qu  định tại Điều 429 thì thời hiệu kh i kiện đã h t, n ười có qu ền lợi 

n hĩa v  liên quan đề n hị Tòa  n  p d n  thời hiệu đ i với hợp đồn  va  t i 

s n, vì vậ  Tòa  n th  lý,  i i qu  t tranh chấp đòi lại t i s n l  đún  qu  định.  

[3] Về  êu cầu kh i kiện của n u ên đơn: 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ v   n,   c định anh Bùi Cao C v  chị Vi 

Thúy H có ký  iấ  va  tiền của anh Vũ Văn Ch v  chị T n  Thị Thu H. Tại b n 

  c  iấ   iấ  va  tiền ghi Ngy 02/08/2018, có ch  vi t v  ch  ký của n ười va  

là anh Bùi Cao C, chị Vi Thú  H, s  tiền va  460.000.000đồn , thời hạn va  15 

Ng , thời hạn tr  nợ l  Ngy 17/8/2018.  

Tron   iấ  tiền có  hi s  tiền đã tr  l  103.000.000đồn , n u ên đơn 

cũn    c nhận bị đơn đã tr  s  tiền n  . T i liệu do n u ên đơn cun  cấp l  b n 

  c, phù hợp với nội dun  trình bầ  tron  đơn kh i kiện. Vì vậ  có đủ căn cứ 

chấp nhận  êu cầu kh i kiện của n u ên đơn. Do chị H, anh C l  vợ chồn  v  

cùn  ký va  kho n tiền trên nên anh C, chị H ph i có n hĩa v  liên đới tr  cho 

chị H, anh Ch s  tiền đã va  còn nợ lại l  357.000.000đồn .  
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  u  trình  i i qu  t v   n, do bị đơn vắn  mặt tại địa pH nên Toà án đã 

  c minh, niêm   t c c văn b n t  t n  v  thực hiện nhắn tin tìm ki m trên pH 

tiện th n  tin đại chún  theo qu  định. Tuy nhiên anh C, chị H vẫn vắn  mặt 

kh n  đ n To   n l m việc v  kh n  có văn b n tr  lời ý ki n.  

Đ i với b  Phạm Thị Thúy Ng: Tron   iấ  va  tiền  hi Ngy 02/8/2018, 

có ký tên Phạm Thị Thú  Ng   m c n ười b o lãnh, mặt sau của  iấ  va  tiền 

có ch  vi t, ch  ký của b  Ng  hi việc đã tr  103.000.000đồn . Tu  nhiên b  

Ng trình bầ  đâ  l  tiền của con dâu b  l  chị Vi Thú  H tr  cho anh Ch, chị H, 

b  chỉ ký   c nhận hộ s  tiền đã tr , s  tiền n   kh n  ph i của b .  u  trình 

 i i qu  t v   n, chị H, anh Ch và bà Ng đều   c nhận: c c bên kh n  thỏa 

thuận  ì về việc b  Ng b o lãnh kho n tiền va  cho anh C, chị H,  iấ  va  tiền 

có  hi sẵn m c n ười b o lãnh nên b  Ng ký tên v o đó; bà không chứn  ki n 

việc va  tiền và không liên quan đ n việc va  tiền của c c bên, kh n  được s  

d n  kho n tiền va .    Ng cũn  kh n  cun  cấp được t i liệu, chứn  cứ n o 

kh c liên quan đ n đ n việc tranh chấp  i a c c đươn  sự. 

 u  trình  i i qu  t v   n v  tại phiên tòa n u ên đơn   c nhận không có 

thỏa thuận n o với bà Ng về việc b o lãnh kho n va  của bị đơn v  chỉ đề n hị 

Tòa  n  i i qu  t buộc bị đơn ph i tr  kho n tiền va  còn nợ theo qu  định, 

kh n  đề  n hị  i i qu  t đ i với b  Ng. 

[5] Về  n phí v  chi phí t  t n :  

Về  n phí: Anh Bùi Cao C v  chị Vi Thú  H mỗi n ười ph i chịu 

8.925.000 đồn  tiền  n phí dân sự sơ th m. Anh Vũ Văn Ch v  chị T n  Thị 

Thu H kh n  ph i chịu tiền  n phí v  được ho n tr  lại s  tiền tạm ứn   n phí đã 

nộp. 

 Về chi phí t  t n  :  u  trình  i i qu  t v   n, n u ên đơn đã nộp chi phí 

thông báo trên pH tiện th n  tin đại chún  theo qu  định và chịu to n bộ tiền chi 

phí nhắn tin tìm ki m trên pH tiện th n  tin đại chún , kh n   êu cầu Tòa  n 

 i i qu  t. 

                

Q  Ế   Ị  : 

 

Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điểm b Kho n 2 Điều 227, 

Kho n 3 Điều 228 Bộ luật t  t n  dân sự; Điều 166, 288, 357, 429, 468  ộ luật 

dân sự; N hị qu  t 326/2016/U TV H14 Ngy 30/12/2016 của Ủ  ban thườn  

v   u c hội;  

1. Chấp nhận  êu cầu kh i kiện của n u ên đơn l  anh Vũ Văn Ch v  chị 

T n  Thị Thu H. 

2. Buộc anh Bùi Cao C v  chị Vi Thú  H ph i có n hĩa v  liên đới tr  cho 

anh Vũ Văn Ch v  chị T n  Thị Thu H s  tiền   c đã va  còn nợ l  

357.000.000 đồn , c  thể:  

Anh Bùi Cao C ph i có n hĩa v  tr  cho anh Vũ Văn Ch v  chị T n  Thị 

Thu H s  tiền   c đã va  còn nợ l  178.500.000 đồn .  

Chị Vi Thú  H ph i có n hĩa v  tr  cho anh Vũ Văn Ch v  chị T n  Thị 

Thu H s  tiền   c đã va  còn nợ l  178.500.000đồn . 
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 Kể từ Ng  có đơn  êu cầu thi h nh  n của n ười được thi h nh  n (đ i với 

c c kho n tiền ph i tr  cho n ười được thi h nh  n) cho đ n khi thi hành án 

 on , bên ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn ph i thi 

h nh  n theo mức lãi suất qu  định tại Điều 357, Điều 468 của  ộ luật Dân sự. 

3. Về  n phí: Anh Bùi Cao C v  chị Vi Thú  H mỗi n ười ph i chịu 

8.925.000 đồn  tiền  n phí dân sự sơ th m. 

Anh Vũ Văn Ch v  chị T n  Thị Thu H kh n  ph i chịu tiền  n phí dân 

sự sơ th m v  được ho n lại s  tiền tạm ứn   n phí đã nộp l  8.925.000 đồn  

theo biên lai s  0003105 Ngy 08/11/2022 của Chi c c thi h nh  n dân sự hu ện 

  o Thắn , tỉnh L o Cai. 

N u ên đơn có qu ền kh n  c o tron  hạn 15 Ng  kể từ Ngy tuyên án, bị 

đơn có qu ền kh n  c o tron  hạn 15 Ng  kể từ Ng  b n  n được niêm   t theo 

qu  định của ph p luật, n ười có qu ền lợi n hĩa v  liên quan có qu ền kh n  

c o tron  hạn 15 Ng  kể từ Ng  nhận được b n  n. 

Trườn  hợp b n  n được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật thi h nh 

 n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự có 

qu ền tho  thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n 

hoặc bị cưỡn  ch  thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 

Luật Thi h nh  n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại 

Điều 30 Luật thi h nh  n dân sự. 

 

Nơ                               

- Tòa  n nhân dân tỉnh L o Cai;                                

- VKSND hu ện   o Thắn  (2); 

- THADS hu ện   o Thắn ; 

- Đươn  sự (3); 

- Lưu hồ sơ, văn phòn , T Đ.                                                

                                                                                  

 

      I                     

     P    - C    ỌA P IÊ    A 
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N                                
- TAND; VKSND tỉnh;                                    

- VKSND hu ện  T; 

- THADS hu ện  T; 

- UBND xã Trì Quang; 

- Đươn  sự (02); 

- Lưu HS, TA, VP .                                                

                                                                                  

 

      I                     

     P    - C    ỌA P IÊ    A 
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